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1. Tên công ty
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Điện thoại: 0812691599
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động khí tượng thủy văn, như:
+ Dự báo thời tiết;
+ Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão...
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu, như:
+ Tư vấn về nông học
+ Tư vấn về môi trường 
+ Tư vấn về công nghệ khác: Tư vấn chuyển giao công nghệ
+ Điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn, môi trường không 
khí và nước
+ Đo đạc các đặc trưng về khí tượng thủy văn, diễn biến địa 
hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển
+ Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự 
báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 
giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi 
trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường
+ Điều tra, khảo sát, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông và 
vùng biển, ven bờ để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những 
nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng 
thủy văn nguy hiểm khác. 
+ Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy 
văn và môi trường, biến đổi khí hậu. 
+ Lập quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên và môi 
trường biển.
+ Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ, xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất 
thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp 
phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi 
trường và sự cố môi trường

7490(Chính)

2. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020
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3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác, như:
+ Tư vấn dịch vụ về khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình lòng 
sông, lòng hồ, cửa sông, bờ biển, vùng ven biển, khí tượng 
thủy văn và môi trường.
+ Khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, 
tư vấn, kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng công trình sản 
phẩm về đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoảng sản, tài 
nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo. 
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS; xây 
dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin chuyên ngành trong các 
lĩnh vực: đo đạc bản đồ, đất đai, môi trường, khí tượng thủy 
văn và biến đổi khí hậu, địa chất, khoáng sản, biển và hải đảo. 
+ Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Điều tra, đánh giá, 
tìm kiếm, thăm dò, quy hoạch địa chất, khoáng sản, nguồn 
nước. 
+ Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng 
và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình 
ngầm, công trình thủy, công trình trên biển;
 + Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất.`

7110

4. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...;
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật trong 
các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản, tài nguyên 
nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

7120

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Chuyển giao các loại phần mềm cơ bản và xây dựng 
cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ

7211

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

7. Quảng cáo 7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng cho hoạt động khai thác
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

12. In ấn
Chi tiết:
- In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và 
sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp 
phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng 
cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng 
khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương 
mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng 
phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, 
in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi 
tính, in chạm nổi;
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
Nhóm này cũng gồm: In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in 
bản kẽm, in nổi, và in khác).

1811
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13. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết:
- Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,... 
bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), 
khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-
sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và 
dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản 
(phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812

14. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết:
- Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ các bản 
gốc;
- Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và các ấn phẩm video 
từ các bản gốc;
- Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ các bản 
gốc.

1820

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

20. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

21. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Tái chế phế liệu 3830
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27. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

34. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4791

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4651

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4652
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38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu, gồm:
+ Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
+ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
+ Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
+ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
+ Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật trong 
các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản, tài nguyên 
nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4659

39. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4661

40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4669

41. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4730

42. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4741

7/9Thời gian đăng từ ngày 09/07/2019 đến ngày 08/08/2019



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
NGỌC VỆ

Cụm 8, thôn Vĩnh 
Ninh, Xã Vĩnh 
Quỳnh, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 70,000 038077000199

2 NGUYỄN 
TRẦN HÀ

Thôn 7 Mỹ Đà, Xã 
Hoằng Minh, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

300.000.000 30,000 173570757

43. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4742

44. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

45. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

46. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173570757
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 7 Mỹ Đà, Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 8, thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN HÀ Nam

18/09/1989 Kinh Việt Nam

21/12/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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